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	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MN THẠCH LỖI
Số: 09 /KH-MN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch lỗi, ngày 6 tháng 9 năm 2022


KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2022 - 2023 
Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023; 
Căn cứ Công văn số 1102/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2022-2023; 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT - UBND, ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng về Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Công văn số 31/KH – PGD ĐT ngày 5 tháng  9 năm 2022 của Phòng GDĐT về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;

Thực hiên Kế hoạch số 06/KH-MNTL ngày 5/9/2022 của trường Mầm non Thạch Lỗi về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Thạch Lỗi xây dựng Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2022 - 2023 như sau:                                         
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021 - 2022
1- Những kết quả đạt được:

1.1 - Xây dựng quy mô nhóm lớp:

- Duy trì giữ vững 9 nhóm lớp hiện có trong trường Mầm non. Trong đó:

+ 7 lớp mẫu giáo (2 lớp 5 tuổi, 2 lớp 4 tuổi, 3 lớp 3 tuổi)

+ 2 nhóm trẻ (2 nhóm 25 - 36 tháng)
* Số học sinh: 
Tổng số trẻ đến trường là 219 trẻ.
- Trẻ 5 - 6 tuổi: 2 lớp: 55 cháu (Tại xã 49 cháu, nơi khác học nhờ 6 cháu)
- Trẻ 4 - 5 tuổi: 2 lớp: 65 cháu  (Tại xã 63 cháu, nơi khác học nhờ 2 cháu) 

- Trẻ 3 - 4 tuổi: 3 lớp :  60 cháu (Tại xã 54 cháu, nơi khác học nhờ 6 cháu)

- Nhóm 25 -36 tháng: 2 nhóm: 39 cháu  

* Tỷ lệ huy động:

+ Số trẻ điều tra nhà trẻ: 114 cháu. Tỷ lệ huy động: 39/114 đạt 34,2%

+ Số trẻ điều tra mẫu giáo: 166 cháu. Tỷ lệ huy động: 180 trẻ (Trong đó trẻ tại xã là 166 cháu/166 đạt 100%) (Riêng 5 tuổi 49/49 đạt 100%)
- Tỷ lệ huy động chung nhà trẻ và mẫu giáo: 205/280 đạt 73,2%

1.2 - Kết quả chăm sóc - giáo dục trẻ:

1.2.1- Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ:
-  219/219 trẻ cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng.
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 2/219 đạt tỷ lệ 0,9%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi 2/219 đạt tỷ lệ 0,9%.

- Tỷ lệ trẻ thừa cân 2/219 đạt tỷ lệ 0,9%.
- Tỷ lệ trẻ béo phì 1/219 đạt tỷ lệ 0,45%.
- Các cháu được khám sức khoẻ 2 lần/năm. Đa số trẻ có sức khoẻ tốt:

+ Tổng số trẻ đươc khám sức khoẻ lần 2: 208/219 đạt 95%

+ Số trẻ sâu răng: 43/208 cháu chiếm 20,6%

+ Số trẻ mắc bệnh hô hấp: 27/208 cháu chiếm 12,9%

+ Ngoài ra trẻ có sức khoẻ bình thường.

- Đã tổ chức cho 202/219 cháu được ăn bán trú tại trường đạt tỷ lệ 92% (trẻ 5 tuổi 49/49 đạt 100%) không để sảy ra ngộ độc thực phẩm.
- 100% trẻ trong trường được tiêm chủng theo quy định, Đa số trẻ 5 tuổi được tiêm vắc xin Covid - 19, được khám sức khỏe định kỳ 2/năm.
- 100% trẻ đến trường, lớp được đảm bảo an toàn tính mạng về thể chất và tinh thần.
1.2.2- Công tác giáo dục:

- Triển khai duy trì thực hiện và tổng kết có hiệu quả chuyên đề “Phát triển vận động” và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”...
1.3 - Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Từ các nguồn kinh phí của nhà trường và huy động phụ huynh đóng góp đã bổ sung thiết bị đồ dùng, đảm bảo có 95% - 98,5% thiết bị theo danh mục của từng độ tuổi. 100% giáo viên làm bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.

1.4 - Nâng cao chất lượng đội ngũ:
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ trên chuẩn.

- Tổ chức cho 18/18 đạt tỷ lệ 100% giáo viên tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường. Kết quả Hội thi:

+ Xếp loại Giỏi: 18/18 đạt tỷ lệ 100%

- Giải nhất: 1/18 đạt tỷ lệ 5,55%

- Giải nhì: 2/18 đạt tỷ lệ 11,1%

- Giải ba : 3/18 đạt tỷ lệ 16,6%

- Giải khuyến khích: 12/18 đạt tỷ lệ 66,6%

- Tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện: Đạt 2 đồng chí.
1.5 - Kết quả thi đua:

- Năm học 2021 - 2022: Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Cá nhân: + Có 3 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
                  + Có 2 đồng chí được UBND huyện Cẩm Giàng tặng giấy khen.

                  + Có 18 đồng chí đạt lao động tiên tiến.
2- Những hạn chế và nguyên nhân:

2.1 - Hạn chế:

- Tỷ lệ ăn bán trú tại trường  thấp, mới đạt được 92%

- Đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu cho các nhóm, lớp còn hạn chế, đa số mới đảm bảo đủ chủng lợi chưa đáp ứng đủ về số lượng. Các phương tiện hiện đại trong nhà trường còn thiếu (Hiện tại số lượng máy vi tính phục vụ cho công tác chuyên môn ít, mới chỉ có 1 máy chiếu, một số lớp còn thiếu phương tiện nghe nhìn...). Các phương tiện hiện đại trong bếp ăn bán trú còn thiếu thốn, chưa đảm bảo theo quy định...
2.2 - Nguyên nhân của hạn chế:

- Điểm trường gần dân nên việc tổ chức ăn bán trú còn gặp nhiều khó khăn (Nhất là điểm trường khu lẻ gần dân nên một số phụ huynh nông dân không cho trẻ ăn bán trú tại trường mà đón trẻ về buổi trưa, vì vậy làm ảnh hưởng đến nề nếp của nhà trường, của nhóm lớp cũng như ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng của nhà trường và ảnh hưởng tới việc đánh giá theo tiêu chí thi đua của cấp trên đối với nhà trường cuối năm hoc...)

- Thu nhập của nhân dân địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc đầu tư, huy động kinh phí đóng góp cho cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị còn hạn chế.
- Số học sinh của nhà trường đến trường, lớp hàng năm ít (Tỷ lệ huy động đến trường, lớp tương đối cao nhưng do địa bàn xã nhỏ, dân số ít vì vậy số trẻ trong độ tuổi ít), vì nguồn thu từ phụ huynh học sinh đóng góp được ít. Vì vậy kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp, nhà trường không đủ kinh phí đầu tư mua sắm lớn cũng như không có kinh phí để mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1- Thuận lợi:
1.1- Về đội ngũ:
- Tổng số CBGV, NV: 25 đ/c, trong đó CBQL là 3, GV 18, NV là 04 đồng chí (Gồm: 01 kế toán; 02 nhân viên nấu ăn; 01 nhân viên bảo vệ).
- Trình độ chuyên môn: 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên kế toán đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ (còn 2 nhân viên nuôi, 1 nhân viên bảo vệ chưa qua đào tạo, chưa đạt chuẩn về chuyên môn đúng như vị trí việc làm, 2 nhân viên nuôi mới qua lớp bồi dưỡng kiến thức nấu ăn). Cán bộ, giáo viên, nhân viên trên chuẩn 21/25 đồng chí đạt tỷ lệ 86,4 % (Trong đó cán bộ quản lý trên chuẩn 3/3 đồng chí đạt 100%; Giáo viên trên chuẩn là 18/18 đồng chí đạt tỷ lệ 100%; Nhân viên trên chuẩn 1/4  đồng chí đạt tỷ lệ 25%). Trình độ chuyên môn cụ thể: Đại học: 19 đồng chí; Cao đắng 02 đồng chí; Trung cấp: 01 đồng chí (có trình độ trung cấp và đang thực hiện theo lớp học Đại học sư phạm mầm non) .
- Năng lực chuyên môn của giáo viên: Đa số giáo viên có trình độ tay nghề tương đối vững vàng, nhiệt tình, yêu mến trẻ.

- Ý thức trách nhiệm: Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường có ý thức trách nhiệm với công việc được phân công, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao.
- Năm học 2021 - 2022, trường có 03 cán bộ, giáo viên (Đ/C Quế, Lưu, Lâm) đạt danh hiệu CSTĐCCS; 02 Đ/C được UBND huyện tặng giấy khen (Đ/C Quế, Lưu) 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu (Nghiệp, Tươi, Huệ, Lưu, Lâm, Quyên, Luân, Anh  Thơm, Tảo, Nhài, Bộ, Phương, Hà, Nhạn, Nhung); có 05 sáng kiến được xếp loại cấp huyện (Đ/c Quế, Tươi, Nghiệp, Lâm, Lưu).
- Toàn trường đã có 22/25 cán bộ, giáo viên, nhân viên được tuyển vào biên chế nhà nước, 02 nhân viên nuôi được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo đúng quy định góp phần được tâm lý ổn định cho giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.
1.2. Cơ sở vật chất:

- Toàn trường có 9 phòng học/9 nhóm lớp đều là phòng học kiên cố.

- Có đủ các phóng chức năng theo quy định của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
- Có 2 bếp ăn bán trú được xây đảm bảo theo nguyên tắc bếp ăn một chiều và thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo VSATTP. 

- Có đủ bàn ghế và phương tiện dạy học thiếu thiểu phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Năm học 2021 - 2022 nhà trường đã kết nối Internet cho 100% cho các phòng ban và trên 100% cho các nhóm, lớp tạo điều kiên thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.
1.3. Học sinh: 
- Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi Mầm non tại địa phương đi học đông, tính đến ngày 05/9/2021 toàn trường có 219 cháu. Trong đó độ tuổi nhà trẻ là 39 cháu, Mẫu giáo là 180 cháu.

- Đa số các cháu đến lớp đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tham gia các hoạt động giáo dục.
1.4 - Phụ huynh học sinh:
- Đa số phụ huynh có nhận thức tốt, nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ, quan tâm đến việc cho trẻ đến trường, quan tâm đến các phong trào, các hoạt động của nhà trường.

1.5 - Lãnh đạo cấp trên:

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện Cẩm Giàng, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng; Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể trong xã Thạch Lỗi.
2- Khó khăn:
- Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong năm học 2021 - 2022 nhà trường còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về chuyên môn như sau:
- Kiến thức, kỹ năng sư phạm của một số giáo viên trẻ mới vào nghề còn hạn chế. Chưa linh hoạt, sáng tạo trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Khả năng sáng tạo của một số giáo viên còn hạn chế trong việc xây dưng kế hoạch và tổ chức các hoạt động.

- Một bộ phận nhỏ cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa có ý thức trách nhiệm cao, đôi khi còn ngại va chạm, còn nể nang né tránh một số việc tập thể.

- Trường có nhiều giáo viên trẻ, đa số đang trong độ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ giáo viên nghỉ thai sản hàng năm đông ảnh hưởng đến các hoạt động trong nhà trường.
- Trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống của đa số các bậc phụ huynh là dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc hỗ trợ về kinh phí của phụ huynh còn hạn chế. Một số phụ huynh còn chưa thực sự thông cảm với công việc của giáo viên.
Từ những đặc điểm thuận lợi và khó khăn trên, Trường Mầm non Thạch lỗi đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu năm học 2022 - 2023 và các biện pháp thực hiện như sau :
PHẦN 2: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022 - 2023
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG: 
Thực hiện chủ đề năm học 2022 - 2023 của toàn ngành Giáo dục: "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo".
1. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ em trong nhà trường.
2. Tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cảnh mới; triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025.
3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở GDMN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDMN; thực hiện tốt công tác truyền thông về GDMN.

4. Tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), đồ dùng, thiết bị; nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Xây dưng quy mô nhóm, lớp mầm non phù hợp với điều kiện thực tiễn sẵn có của nhà trường, của địa phương.
Tham mưu UBND xã Thạch Lỗi có kế hoạch, có kế hoạch xây thêm phòng học tại khu trung tâm để nhà trường tập trung vào còn 1 điểm trường. Từng bước phấn đấu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

6. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 3, 4 tuổi.
7. Năm học 2022 - 2023, tiếp tục thực hiện chủ đề: “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện” trong nhà trường.
8. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện Cẩm Giàng về việc thực hiện Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2019 - 2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN giai đoạn 2018 - 2025 của tỉnh Hải Dương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Số lượng:

1.1- Chỉ tiêu phấn đấu:

- Giữ vững 09 nhóm, lớp hiện có trong trường mầm non. Trong đó:
+ 07 lớp mẫu giáo (02 lớp 5 tuổi, 03 lớp 4 tuổi, 02 lớp 3 tuổi)

+ 02 nhóm trẻ (02 nhóm 24 -> 36 tháng)

 (Tổng số nhóm, lớp và quy mô nhóm, lớp được giữ nguyên so với năm học 2021 - 2022).

-  Phấn đấu huy động đến trường 229/280 trẻ, đạt tỷ 81.7 % được biên chế ở 09 nhóm, lớp. Trong đó:
+ Nhà trẻ: 2 nhóm với tổng số 42/103 trẻ đạt tỷ lệ 40.8%

+ Lớp MG 3 tuổi: 03 lớp với tổng số 59/59 trẻ đạt tỷ lệ 100%
+ Lớp MG 4 tuổi: 2 lớp với tổng số 64/64 trẻ đạt tỷ lệ 100%

+ Lớp Mg 5 tuổi: 2 lớp với tổng số 71/71 trẻ đạt tỷ lệ 100%

1.2 - Biện pháp thực hiện:
- Thực hiện điều tra chính xác độ tuổi ngay từ đầu năm học. Huy động tối đa trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi, mẫu giáo 3-> 5 tuổi đến trường học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non.  
- Thực hiện đúng, nghiêm túc công tác tuyển sinh

- Giao kế hoạch huy động cụ thể cho từng lớp, từng giáo viên (có bảng phân công và giao cụ thể cho từng giáo viên). 

- Làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc hụ huynh học sinh, tạo không khí vui vẻ thoải mái ngay từ buổi đầu trẻ mới đến trường.

- Làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ có tâm thế vững vàng bước vào năm học mới. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để từ đó mỗi các bộ, giáo viên, nhân viên có kiến thức áp dụng vào công tác.
- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc điều tra số trẻ trong độ tuổi để có kế hoạch cụ thể trong việc phân bố nhóm, lớp hợp lý. Giáo viên được phân công nhiệm vụ nhất là chủ nhiệm các nhóm trẻ, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến lớp, trường.

2- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục:

2.1- Chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ:

2.1.1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Vận động trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ  từ  95% - 100%. Riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh d​ưỡng thể nhẹ cân và thấp còi xuống dư​ới 2%.

- 100% trẻ được đến trường được khám sức khoẻ định kỳ 02 lần/ năm học vào tháng 10/2022 và tháng 3/2023, theo dõi sự phát triển thể lực bằng biểu đồ tăng trưởng. 

- 100% trẻ đến trường được đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng. Cuối năm học nhà trường được cấp giấy chứng nhận công nhận trường học an toàn.

- 100% số trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng quy định.

- 100% nhóm, lớp giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng, 100% trẻ được rửa tay bằng xà phòng và sát khuất tay. 

- 100% trẻ đến lớp có đủ nước uống đảm bảo vệ sinh an toàn.

- 100% nhà vệ sinh của các nhóm, lớp luôn đảm bảo sach sẽ, được trang trí đẹp mắt và phù hợp với trẻ.

- 100% các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo độ tuổi, theo chương trình giáo dục mầm non theo thông tư số 28 và thông tư 51 sử đổi bổ sung.

- Bếp ăn của nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP
- 100% các cháu được theo dõi sức khỏe hằng ngày.
- Thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

- 100% trẻ đạt tiêu chuẩn bé sạch. Có đủ đồ dùng cá nhân: khăn mặt, ca cốc…. ký hiệu riêng và sử dụng th​ường xuyên.

2.1.2. Biện pháp thực hiện:

- Hợp đồng chặt chẽ với các nhà cung cấp thực phẩm, đảm bảo tính pháp lý.

- Chú trọng nâng cao chất lượng các bữa ăn cho trẻ, hướng tới bữa ăn đạt đủ các tiêu chí về số lượng và dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng, ngon miệng và hấp dẫn đối với trẻ.

- Tuyên truyền lợi ích của việc ăn bán trú tại trường để vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú. Làm tố công tác công khai tài chính, tiền ăn, chế độ ăn, khẩu phần ăn của trẻ, bầu ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ với ban đại diện trong việc công khai và quản lý chế độ ăn của trẻ.

- Quản lý chặt chẽ chế độ và khẩu phần ăn của trẻ, chỉ đạo xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo phù hợp và đạt chất lượng tốt.
- Phối hợp với phụ huynh học sinh mua đủ số lượng ca, cốc, khăn mặt có ký hiệu riêng cho trẻ.
- Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, quán triệt giáo viên nghiêm túc thực hiện quy chế và nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ, tăng cường chú ý giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền và vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm để đàu tư mua sắm thêm đồ dùng bán trú và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt của trẻ.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe, phối hợp với trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng để khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm, vào tháng 10/2022 và tháng 3/2023. Tháng 9/2022, 12/2022, 4/2023 tổ chức cân đo và theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ theo quy định. Phòng chống dịch bệnh cho 100% số trẻ trong nhà trường.

- Phối hợp với gia đình trẻ trong việc thực hiện biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, quan tâm giảm tỷ lệ trẻ thấp còi, phòng chống béo phì, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân xuống.

- Thực hiện tốt việc phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp và phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

2.2- Chất lượng giáo dục:

2.2.1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% nhóm, lớp đều được phân tách đúng độ tuổi.
- 100% nhóm, lớp thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non.
- 100% các nhóm, lớp thực hiện đúng ch​ương trình thời gian biểu, chương trình GDMN  theo độ tuổi quy định tại TT số 51, của BGD và ĐT.
- 100% giáo viên lập kế hoạch tổ chức hoạt động trư​ớc 1 tuần (khi đó được duyệt). Không dạy chay, cắt xén ch​ương trình.
- Trẻ phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ theo yêu cầu của từng độ tuổi.

- Nâng cao chất lượng về việc lập kế hoạch, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, thực hiện nghiêm túc thời gian biểu trong ngày.

- Các nhóm lớp thực hiện giáo dục trẻ theo từng chủ đề và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của trường, của lớp.

- Đổi mới và thực hiện có hiệu quả giáo dục theo quan điểm tích hợp, giáo dục toàn diện, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động vui chơi, tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ được khám phá trải nghiệm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2021 - 2025; chuyên đề “Làm quen với toán”, chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục hoạt động góc cho trẻ trong trường mầm non”, chuyên đề “Thiết kế bài giảng Powerpoint”; chuyên đề “Steam”… quan tâm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc, nghệ thuật cho trẻ. Khai thác sử dụng hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của các Chuyên đề. Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục đã được triển khai vào các hoạt động một cách nhẹ nhàng, tránh gò bó, áp đặt, ôm đồm làm giảm nội dung của các hoạt động chính như:  Lồng ghép GD Steam, Giáo dục an toàn giao thông; Giáo dục bảo vệ môi trường…
- 100% các lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đi dạo, đi thăm ít nhất 2 lần trên năm học (Nếu không có dịch)
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, cụ thể, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục.
- 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi xây dựng nội dung chương trình giáo dục mầm non, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1.

 - 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi tiếp tục thực hiện giáo án minh hoạ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục Steam trong các hoạt động giáo dục có hiệu quả.
- 100% trẻ ở các nhóm, lớp được đánh giá theo các mục tiêu do nhà trường xây dựng ngay từ đầu năm học và phấn đấu 100% trẻ đạt được yêu cầu của các lĩnh vực ở cuối độ tuổi.

- 100% trẻ 5 tuổi cuối năm học được đánh giá và đạt các yêu cầu theo phiếu do nhà trường xây dựng và đủ điều kiện bàn giao lên trường Tiểu học.
- 100% các lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi có góc để trưng bày sản phẩm seatm của trẻ.
- Mỗi giáo viên ít nhất làm từ 2 - 3 loại đồ dùng đồ chơi cho mỗi chủ đề.
- Các tổ chuyên môn tổ chức ít nhất 2 chuyên đề/kỳ.
- Tr​ường tổ chức tốt các chuyên đề trong năm học: ít nhất là 3 chuyên đề.

-  100% trẻ ở các lớp mẫu giáo được đánh giá Bé ngoan hàng tuần, hàng tháng theo sổ bé ngoan. Phấn đấu tỷ lệ:

+ Tỷ lệ Bé chăm đạt 97 - 98%.

+ Tỷ lệ Bé ngoan đạt 95 - 97%

+ Tỷ lệ Bé ngoan toàn diện đạt 88 - 91%
2.2.2. Biện pháp thực hiện:

- Chỉ đạo các khối nhóm lớp lập kế hoạch đúng chủ đề, đúng thời gian, phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với thực tế của trường của lớp.

- Duyệt kế hoạch cho giáo viên mỗi 1 lần, 3 - 5 lần/chủ đề để bổ sung điều chỉnh kế hoạch giáo dục kịp thời cho giáo viên, đảm bảo tính logic, khoa học, thực tiễn và thực thi.
- Thường xuyên dự giừ thăm lớp để bổ sung, đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm cho giáo viên.
- Lên kế lên kế hoạch tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm và chuẩn bị tốt các điều kiện để giáo viên kết hợp với phụ huynh tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm.
- Bồi dưỡng giáo viên thường xuyên qua các chuyên đề, tổ chức các chuyên đề các hoạt động hàng tháng, hàng quý, bồi dưỡng cho giáo viên tham gia hội giảng, hội thi. Đặc biệt chú trọng chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề “Chơi, hoạt động ở các góc”, chuyên đề “Làm quen với toán”, chuyên đề “Steam”…

- Tăng cường bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ vui chơi, khám phá và trải nghiệm, sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng hiện đại.

- Quan tâm ưu tiên, đầu tư về giáo viên và cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện 46 giáo án minh hoạ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động giáo dục phù hợp với thực tế của nhà trường. Chỉ đạo giáo viên 5 tuổi tiếp tục thực hiện 2 giáo viên dạy song song trên cùng một hoạt động.
- Tạo điều kiện về mặt thời gian để cho giáo viên tìm kiếm những nguyên vật liệu để làm đồ dung, đồ chơi tự tạo để cho trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều để đảm bảo được các tỷ lệ bé chăm, bé ngoan và bé toàn diện.
3 - Công tác tuyên truyền và xã hội hóa giáo dục:

3.1- Chỉ tiêu:

- 100% các nhóm, lớp có góc tuyên truyền kiến thức vệ sinh chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh tại trường, lớp, đảm bảo các góc tuyên truyền có nội dung phong phú đa dạng, phù hợp, công tác tuyên truyền thực sự đem lại hiệu quả cao.

- 100% phụ huynh được tuyên truyền phổ biến kiến thức, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- 100% các ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội trên địa bàn xã phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhà trường các tài liệu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tuyên truyền bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng đến với các bậc phụ huynh và cộng đồng.

- Tuyên truyền tới 100% các bậc phụ huynh, các ban ngành đoàn thể về các Hội thi của nhà trường trong năm học.

- Viết bài gửi đài truyền thanh xã từ 2 -> 3 bài/năm. Có ít nhất từ 3 bài tuyên truyền về giáo dục mầm non đăng trên Website của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Biện pháp thực hiện:

- Họp phụ huynh đầu năm để tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của phụ huynh học sinh. Kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên bố trí địa điểm, đầu tư xây dựng góc tuyên truyền về chế độ sinh hoạt của trẻ, một số nội dung về giáo dục dinh dưỡng, VSATTP, quy trình rửa tay, rửa mặt, một số nội dung giáo dục tích hợp và một số nề nếp vệ sinh văn minh trong ăn uống của trẻ trong trường mầm non.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của địa phương (Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội khuyến học, trạm y tế…) trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo yêu cầu (nếu có dịch Covid - 19)
- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để được tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị để tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ để phấn đấu đạt trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong những năm tới.
- Làm tốt công tác vận động các ban ngành đoàn thể, các cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm… để tranh thủ sự đàu tư, hỗ trợ nhà trường về cơ sở vật chất, kinh phí…
- Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể với các bậc phụ huynh tổ chức các ngày lễ trong năm học cho trẻ để lấy tư liệu viết bài đăng website.
4- Hôi thi và sáng kiến:

4.1- Chỉ tiêu:

* Hội thi:

- Tổ chức cho 100% giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” kết hợp thi “Báo cáo kinh nghiêm” cấp trường, bồi dưỡng “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện.

+ 17/17 giáo viên được công nhận “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

+ 02/02 giáo viên được công nhận “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện.
- Tổ chức hội thi “Bé với an toàn giao thông” cấp trường.
* Sáng kiến:

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết và áp dụng sáng kiến, 100% cán bộ, giáo viên có sáng kiến được công nhận cấp trường. có từ 5- 6 sáng kiến được công nhận huyện.
4.2 - Biện pháp thực hiên:

- Xây đựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên ngay từ đầu năm học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cụ thể chi tiết, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội thi: “Giáo viên dạy giỏi”; “Bé với an toàn giao thông”.
- Bồi dưỡng cách viết và áp dụng sáng kiến cho cán bộ, giáo viên.

5- Chỉ đạo các tổ chuyên môn của trường:

5.1- Chỉ tiêu:

- Thành lập 2 tổ chuyên môn gồm: + Tổ 3 tuổi + nhà trẻ và văn phòng
                                                        + Tổ mẫu giáo 4 + 5 tuổi. 

- 100% các tổ chuyên môn bám sát vào kế hoạch vào kế hoạch của nhà trường và căn cứ theo tình hình thực tế của tổ để xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm, tháng, tuần, đầy đủ, chi tiết và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

- 100% các tổ thực hiện sinh hoạt chuyên môn đảm bảo quy đinh 2 lần/tháng (2 tuần/lần), tích cực đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn một cách thường xuyên có hiệu quả.

- 100% giáo viên thực hiện soạn giảng trên máy vi tính và thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được kiểm tra bằng nhiều hình thức; 100% giáo viên được kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra chuyên đề và dự giờ theo đúng kế hoạch.
5.2- Biện pháp thực hiện:

- Phân công giáo viên phụ trách chuyên môn các nhóm, lớp và các đồng chí tổ trưởng các tổ chuyên môn.

1) Đ/c Vũ Thị Huệ                         - Tổ trưởng tổ Mẫu giáo 4 + 5 tuổi.
2) Đ/c Vũ Thị Nhạn                        - Tổ trưởng tổ 3 tuổi + nhà trẻ và văn phòng.
- Xây dựng các lớp điểm, bồi dưỡng và đầu tư lớp điểm để nhân ra diện rộng.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động đều đặn và thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhóm lớp và thăm lớp dự giơ thường xuyên.

- Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho CBGVNV để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tư tưởng, thái độ, tinh thần, trách nhiệm cho giáo viên, quán triệt và hướng dẫn giáo viên tìm hiểu và thực hiện tốt Luật viên chức và tăng cường công tác kiểm tra giáo viên về mọi mặt.
  Trên đây là kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Thạch Lỗi, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu CB, GV, NV toàn trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch chuyên môn của nhà trường và chủ động xây dựng Kế hoạch chuyên môn của tổ của lớp mình, Tổ chuyên môn sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua các cá nhân theo những chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học. 
Nơi nhận:
    NGƯỜI LẬP HOẠCH
- Lãnh đạo trường:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Tổ CM:

- Lưu VT:

                                                                                                       Vũ Thị Thuận
HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT
I- KẾ HOẠCH THÁNG:
1- Tháng 8/2022: 
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 - > 5 tuổi và huy đông phụ huynh cho trẻ ra lớp.
	- Phân công CB, GV,NV đến tận các hộ gia đình điều tra theo từng thôn xóm
	Tuần 1

	- Đã làm tốt công tác điều tra chính xác số trẻ và huy động trẻ ra lớp.
	

	- CB, GV, NV tham gia bồi dưỡng hè 2022 do Sở, Phòng GD & ĐT tổ chức..
	- Thông báo kế hoạch bồi dưỡng, quán triệt CB, GV, NV tham gia bồi dưỡng  đầy đủ
	Tuần 1,2

	- Các đồng chí giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng.

	

	- Tổ chức bồi dưỡng hè 2022 cho CB, GV tại trường.
	- Xây dựng chương trình bồi dưỡng quán triệt CB, GV, NV tham gia bồi dưỡng  đầy đủ.
	Tuần 3,4

	- 100% CB, GV, NV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng  hè 2022 tại trường.
	

	- Phân công nhiệm vụ chuyên môn cho CB, GV, NV.


	- Họp và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng  CB, GV, NV.
	Tuần 1, 2
	- Đã phân công nhiệm vụ phù hợp với CB, GV, NV.
	

	- Các nhóm, lớp tiếp nhận bàn giao đồ dùng năm học 2021 - 2022 sang sử dụng trong năm 2022 - 2023; Tiến hành dọn vệ sinh, trang trí phòng nhóm, làm đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới.
	- Bố trí thời gian để giáo viên nhận bàn giao nhóm, lớp nhận đồ dùng bàn giao từ  năm 2021 - 2022 sang sử dụng trong năm 2022 - 2023; Dọn vệ sinh, phòng nhóm, trang trí, làm đồ dùng, đồ chơi của nhóm, lớp mình.
	Tuần 4
	- Các lớp đã tiếp nhận bàn giao; Tiến hành dọn vệ sinh, làm đồ dùng, phục vụ việc tổ chức các hoạt động của chủ đề đầu tiên trong năm học 2022 - 2023.
	

	- Chuẩn bị tốt cho việc tuyển sinh đúng lịch. Tổ chức tuyển sinh bắt đầu từ ngày 29/8/2022
	- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Thông báo trên loa truyền thanh của xã và trực tiếp với phụ huynh khi tiến hành điều tra trẻ về công tác tuyển sinh, tiến hành tuyển sinh đúng quy định. 
	Tuần 4
	- Tuyển sinh đúng kế hoạch, đúng lịch bắt đầu từ ngày 29/8/2022
	

	- Tu sở cơ sở vật chất, xây dựng dự kiến kế hoạch để mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy và học phục vụ cho năm học 2022 - 2023.
	- Yêu cầu giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế để đăng ký mua bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ lớp mình.
	Tuần 3
	- 100% các lớp đăng ký và đã xây dựng kế hoạch mua bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho các lớp năm học 2022 - 2023.
	

	- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức “Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023”.
	- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và từng các nhân để thực hiện để chuẩn bị cho việc tiến hành tổ chức Lễ khai giảng đúng theo hướng dẫn cấp trên.
	Tuần 3,

4
	- Đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.
	

	- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học. Triển khai cho giáo viên và lập kế hoạch giáo dục theo chủ đề phù hợp với nhóm, lớp.
	- BGH xây dựng kế hoạch giáo dục năm học. Triển khai và hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch chủ đề nhánh và kế hoạch thực hiện chương trình trong năm học phù hợp.
	Tuần 3,

4
	GV xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trong năm học phù hợp và được BGH phê duyệt để thực hiện.
	

	- Phối kết hợp với trường tiểu học bàn giao trẻ vào lớp 1 năm học 2022-2023.
	Hướng dẫn giáo viên lập danh sách, tuyên truyền với các bậc phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho trẻ và phối hợp với trường TH để bàn giao trẻ.
	Tuần 4
	2/2 lớp đã lập danh sách và kết hợp bàn giao trẻ lên lớp 1.
	


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	


	

	

	


                                                           Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2022
                                                           (Ký ghi rõ họ tên)
2- Tháng 9/2022:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Chuẩn bị và tổ chức tốt ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo.
	- Xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để tổ chức lễ khai giảng.
	Tuần 1
	………………………....………………………………………………………………………………………………………
	................................................................................................................    

	- Thực hiện công tác vệ sinh trường lớp, công tác phòng, chống dịch bệnh;
	- Lên kế hoạch tổ chức mua đồ dùng cho giáo viên các nhóm lớp vệ sinh nhóm lớp của mình.
	Tuần 1
	……………………………………………………………………………………………
	................................................................................

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần, 4
	………………….
……………………….....................
………………….
	................................................................

	- Tổ chức “ Vui tết trung thu 2022” cho trẻ.
	- Tuyên truyền các bậc phụ huynh cùng tham gia tổ chức “Vui tết trung thu” cho trẻ. Chỉ đạo Gv các nhóm, lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, nội dung chương trình để tổ chức “Vui tết trung thu” cho trẻ tập trung toàn trường.
	Tuần 4


	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
…………………

…………………

…………………

............................
	................................................................................................................................................................................................

	- Chỉ đạo cho giáo viên các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình GDMN năm học 2022 - 2023 bắt đầu từ ngày 5/9/2022
	- Hướng dẫn GV căn cứ kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cho cho phù hợp với tình hình cụ thể của lớp mình phụ trách. 
	Trong tháng
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
…………………
	................................................................................................................................................

	- Triển khai cho CB, GV, NV nắm bắt được nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Giàng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường để thực hiện.
	- Triển khai cho CB, GV, NV nắm bắt được nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Giàng và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và triển khai cho CB, GV, NV nắm được để thực hiện. 
	Tuần 3,4
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
…………………

…………………

…………………

…………………
	................................................................................................................................................................................................

	- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn đến CB, GV, NV.
	- Họp chuyên môn toàn trường và chỉ đạo các tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của tổ và triển khai đến từng thành viên trong tổ  thực hiện.
	Tuần 3,4
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
…………………
	................................................................................................................................................

	- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cấp tổ năm học 2022 - 2023.
	- Hướng dẫn các tổ tiến hành Hội nghị cấp tổ, tổng hợp kết quả đăng ký thi đua, sáng kiến của cấp tổ. Phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị toàn trường.
	Tuần 3, 4
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
…………………

…………………
	................................................................................................................................................................

	- Các nhóm, lớp tiến hành cân, đo và theo dõi sức khỏe cho trẻ đầu năm học.
	- Chỉ đạo các nhóm, lớp tiến hành cân, đo và theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng đầu năm học. Cập nhật số liệu của các nhóm, lớp.
	Tuần 4
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
	................................................................................................................................

	- Tổ chức Chuyên đề “Hướng dẫn ghi chép các loại Hồ sơ sổ sách của tổ chuyên môn, của nhóm, lớp và của cá nhân”.
	- Xây dựng hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định để phổ biến và hướng dẫn tới toàn bộ CB, GV, NV cách ghi chép các loại hồ sơ sổ sách.
	Tuần 4
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
………………….
	................................................................................................................................

	- Đảm bảo công tác VSATTP
	- Chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng thực hiện tốt công tác VSATTP. Thường xuyên kiểm tra bếp ăn và kiểm tra các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

…………………
	................................................................................................................

	- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
	- Chuẩn bị nội dung chuyên môn, tài liệu chuyên môn, xác định những vấn đề GV còn yếu để bồi dưỡng.
	Tuần 3,4
	………………….

…………………………………………………….…....……………….

…………………
	................................................................................................

	- Kiểm tra các nhóm, lớp đầu năm.
	- Kiểm tra 9/9 nhóm lớp về công tác vệ sinh, hồ sơ sổ sách, trang trí nhóm lớp.
	Tuần 2
	………………….

…………………………………………………….…
	................................................................

	* Bổ sung

…………………................…………..……………….........................................................................................…...……..........................................................
	………………….....
……………….…………...……….........
………………..…...………………............................................................................................................
	
	…………….….

…………………………………………………….…....……………….

…………………

………..............................................
	...............................................................................................................................
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                                                                    Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2022
                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)
3 - Tháng 10/2022:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	…………….…

…………………

…………….…

…………….…
	................................................................

	- Khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cho trẻ.
	- Kết hợp với TT y tế huyện, trạm y tế xã để tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ.
	Tuần 1,2

	…………….…

…………………

…………….…

…………….………..…...……
	................................................................................

	- Kiểm tra đánh giá hồ sơ sổ sách của các nhóm, lớp, từng giáo viên. Dự giờ giáo viên.
	- KT hồ sơ của từng nhóm, lớp từng giáo viên. Dự giờ 100% GV và nhận xét, góp ý cụ thể. 
	Trong tháng
	…………….…..
…………………

…………….…

…………….……..…….…..…
	................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ  02 GV. Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
	- Ra Quyết định kiểm tra, thông báo trước với GV về thời gian kiểm tra. Tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra trong toàn trường.
	Trong tháng
	……………...….
…………………

………………....
……………...….
…………………
……………..…..
…………………
…………………
	................................................................................................................................

	- Triển khai cho GV xây dựng kế hoạch GD theo chủ đề lồng ghép các nội dung GD cho trẻ đạt hiệu quả.
	- Hướng dẫn GV lập kế hoạch giáo dục và thực hiện lồng ghép các nội dung GD và kiểm tra, duyệt giáo án của giáo viên.
	Trong tháng
	…………………

…………………

………………....
………………....
…………………
………………....
	................................................................................................

	- Tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm ngày phụ nữ Vệt nam 20/10/2022.
	- Chỉ đạo các tổ và GV xây dựng và tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm ngày phụ nữ Vệt nam 20/10/2022
	Trong tháng
	…………………

…………………

…………………

………………....
…………………
……………...….
	................................................................................................

	- Tổ chức Hội thi “ GV dạy giỏi”, cấp trường.
	- XD kế hoạch, dự kiến đề tài thực hành, cho GV bắt thăm đề tài, tổ chức cho GV tham gia Hội thi.. 
	Tuần 2,3

	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
	................................................................................................

	- Tổ chức cho giáo viên tham dự hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” Cấp huyện
	- Phân công CB, GV phụ trách giáo viên tham dự Hội thi, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tới tổ trưởng và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các nội dung thi theo đúng quy định, kế hoạch của Phòng GD & ĐT
	Theo kế hoạch của phòng

GD & ĐT
	…………………

…………………

…………………

……………...….
…………………
……………...….
…………………

…………………

…………………………………………………………………………
	................................................................................................................................................................................................

	- Chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên đi tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên.
	- Cử giáo viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ.
	Theo kế hoạch của PGD
	…………………

…………………

…………………

…………...…….
…………………
	................................................................................

	- Chuẩn bị các nội dung để đón đoàn của huyện về kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của địa phương năm 2022.
	- Cập nhật số liệu và chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn của huyện về kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của địa phương  năm 2022.
	Theo KH của BCĐ

PCGD, XMC

huyện.
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………

…………………
	................................................................................................................................

	- Chuẩn bị tốt các nội dung đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức chăm sóc vệ sinh và đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.
	- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của SGD.
	Tuần 4
	…………………

…………………

…………………

………………....
…………………
………………....
…………………

…………………………………………………………………………
	................................................................................................................................................................................

	* Bổ sung

…………………......……………………..…………..................
…………………......
……………………..……...……………...……………..............
……………………..………………..............................................................................
	…………………......…………………....
……………….…………...…………......
………………..…...………………….....
………………..…...……………………………………........
…………………......................................
	
	…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………

………………………………………………………………………...............................
	................................................................................................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


                                                           Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2022
                                                                                 (Ký ghi rõ họ tên)
  4- Tháng 11/2022:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	…………………

…………………

…………………

……………….
	................................................................

	- Phát động CB, GV, NV thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
	- Chỉ đạo CB, GV, NV hưởng ứng đợt thi đua; các tổ chức, các nhóm, lớp và GV XD kế hoạch và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.
	Trong tháng
	…………………
…………………

…………………

………………...
…………………
………………...
…………………

………………………………………………………
	................................................................................................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề thao kế hoạch.
	- Ra Quyết định thông báo với GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề giáo viên.
	Trong tháng
	…………………

…………………

…………………

…………...…….
…………………
………………....
…………………
	................................................................................................................

	- Dự giờ giáo viên theo kế hoạch.
	- Dự giờ 100% GV để đánh giá, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng kịp thời
	Trong tháng
	…………………

…………………

…………………

……………….
	................................................................

	- Tổ chức cho giáo viên tham dự hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” Cấp huyện
	- Phân công CB, GV phụ trách giáo viên tham dự Hội thi, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tới tổ trưởng và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các nội dung thi theo đúng quy định, ké hoạch của Phòng GD & ĐT
	Theo kế hoạch của phòng

GD & ĐT
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………

………………………………………………...................................................…………
	................................................................................................................................................................................................

	- Giáo viên tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề đã được triển khai, thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục.
	- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc GV khi tổ chức các hoạt động; Chú ý duyệt GA để sửa sai cho GV (Nếu có).
	Trong tháng
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………
	................................................................................................................

	* Bổ sung

……………….…...………………………......................
……………..……………...……...…………..................
………………......
	…………………..

…………………………...…………….

…………………...……………………

………………….………………………
	
	…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………

…………………
	................................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


                                                         Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2022
                                                                                (Ký ghi rõ họ tên)
5- Tháng 12/2022:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	…………………

…………………

…………………

……………....…
	................................................................

	- Các nhóm, lớp tiến hành cân, và theo dõi sức khỏe cho trẻ.
	- Chỉ đạo các nhóm, lớp tiến hành cân, và theo dõi sức khỏe cho trẻ. Cập nhật số liệu của các nhóm, lớp.
	Tuần 4
	…………………

…………………

…………………

…………...…….
…………………
……………….
	................................................................................................

	- Tổ chức chuyên đề “hướng dẫn xây dựng bài giảng Powerpoint” cấp trường.
	- Xây dựng kế hoạch, giao đề tài, bồi dưỡng GV dạy chuyên đề, bố trí thời gian và triển khai chuyên đề toàn trường.
	Tuần 3, 4
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………
	................................................................................................................

	- Chỉ đạo GV đưa các bài hát dân ca, ca dao, đồng dao, các trò chơi dân gian lồng ghép vào các hoạt động của trẻ. Các lớp tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 22/12/2022
	- Triển khai cho  GV sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi để  lồng ghép trong các hoạt động. Hướng dẫn GV các lớp tự tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 22/12/2022.
	Trong tháng
	…………………

…………………

…………………

………………....
…………………
………………....
…………………

…………………

………………............................…
	................................................................................................................................................................

	Kiểm tra (HSSS, trang trí lớp học, dự giờ GV…) và kiểm tra chất lượng CS, GD trẻ theo các lĩnh vực phát triển của trẻ.
	Chuẩn bị tốt (HSSS, trang trí lớp học, dự giờ GV…) và kiểm tra chất lượng CS, GD trẻ theo các lĩnh vực phát triển của trẻ.
	Tuần 3, 4
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………
	................................................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
	- Ra Quyết định thông báo với CB, GV, NV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên và kiểm tra chuyên đề CB, GV, NV.
	Trong tháng
	…………………

…………………

…………………

……………...….
…………………
……………….
…………………

……………………………………
	................................................................................................................................................

	- Chuẩn bị các nội dung đoàn kiểm tra về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của Sở GD&ĐT.

	- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra.
	Theo kế hoạch của cấp trên.
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………

…………………
	................................................................................................................................

	- Chuẩn bị các nội dung để đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của địa phương năm 2022.
	- Cập nhật số liệu và chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của địa phương  năm 2022.
	Theo KH của BCĐ

PCGD, XMC

Tỉnh.
	…………………

…………………

…………………

……………….
…………………
……………….
…………………

…………………
	................................................................................................................................

	* Bổ sung

…………………...………………

…………………
	…………………...…………………..

…………………………...…………….
	
	…………………

…………………

…………………

……………….
	................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	


                                                                Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2022
                                                                                        (Ký ghi rõ họ tên)
6 - Tháng 01/2023:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	………………....
………………....
………………....
………………....
	................................................................

	- Dự hội thảo xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025";.
	- Xây dựng nội dung và triển khai cụ thể tới toàn thể giáo viên.
	Trong tháng
	…………….…...………………....……………………..…………..…………..……..………………....……………………..…………..……
	................................................................................................................................

	- Sơ kết học kỳ 1 và triển khai phương hướng học kỳ 2 
	- Tổng hợp các số liệu, kết quả để đánh giá kết quả học kỳ 1 và triển khai phương hướng học kỳ 2.
	Tuần 1,

2
	……………...….……………..…..……………………..………......……………..……..
	................................................................................

	- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn bán trú, kiểm tra chuyên đề vệ sinh chăm sóc của các lớp.
	- Kiểm tra sổ sách và kiểm tra thực tế các hoạt động, các thời điểm sinh hoạt của các lớp. 
	Trong tháng
	……………...….……………….....………………....……..……….……………..…..…
	................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp. Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
	- Ra Quyết định thông báo với CB, GV, NV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên và kiểm tra chuyên đề CB, GV, NV.
	Trong tháng
	……………...….…………..……..……………………..……..………………....…………………..…..……………………..………..……………....…………
	................................................................................................................................................

	- Dự giờ giáo viên
	- Dự giờ 100% GV để đánh giá, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng kịp thời.
	Trong tháng
	……………...….………………....……………………..………..……
	................................................................

	- Bồi dưỡng cho CB, GV viết và áp dụng sáng kiến
	- Hướng dẫn CB, GV viết và áp dụng theo đúng hướng dẫn của sở GD& ĐT, Phòng GD& ĐT.
	Trong tháng
	…………….…....……………..…..…………...…………..…..…………………....……………..………..
	................................................................................................

	- Chấm sáng kiến cấp trường
	- Thành lập hội đồng chấm và lựa chọn, chỉnh sửa SK xếp loại Tốt cấp trường đề nghị công nhận cấp cơ sở.
	Tuần 1,2
	…………….…...…………..……..……………………..………..……………........………………..……..
	................................................................................................

	* Bổ sung

…………………....………………….…………….........
………………..…………...……...…………………..…

…………………...……………………………….........
	………………….....………………....….

………………….………...…………......

……………..……...………………...…..

………………..…...………………...….

………………….....
	
	….…………...…….....………...……..………..........
……….……...…….………......….…………............

…………....………....……...…….…………............
……….………
	................................................................................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


                                                               Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2023
                                                                                       (Ký ghi rõ họ tên)
7- Tháng 02/2023:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	………………...
……..…………

………..………

………..………
	................................................................

	- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và quy chế chuyên môn, bán trú.
	- Kiểm tra thực tế các nhóm lớp, kiểm tra đột xuất các hoạt động trong ngày.
	Trong tháng
	…………….…..
………...………

………...………

……………………………………
	................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. 
	- Ra Quyết định thông báo với CB, GV. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên và kiểm tra chuyên đề CB, GV. NV.
	Trong tháng
	……………….
…………………

…………………

…………………

……………………………………………………………………………………………
	................................................................................................................................................

	- Tổ chức chuyên đề “Làm quen với toán”
	- Thu thập thông tịn, phân công CB, GV, XD lý  thuyết, hoạt động thực hành. Tổ chức chuyên đề cho 100% GV dự đẻ rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. 
	Tuần 1,2
	……………….
…………………

…………………

…………………

…………………………………………………………………………
	................................................................................................................................

	- GV kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để CS, ND và GD trẻ.
	- Tuyên truyền, phổ biến qua các buổi họp, Hội thi, thời gian đón và trả trẻ.
	Trong tháng
	……………..…..
……………………….…..….....…

…….…………...
	................................................................

	- Chỉ đạo CB, GV, NV nghỉ tết Nguyên đán 2022 đúng hướng dẫn và tổ chức Lễ hội Tết và mùa xuân cho trẻ
	- Hướng dẫn CB, GV, NV nghỉ tết Nguyên đán 2022 đúng hướng dẫn và tổ chức Lễ hội Tết và mùa xuân cho trẻ .
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	…………....……
……..……..………..……….....…

……..……..………...………….....……………………………………
	................................................................................................................

	- Phát động  Tết trồng cây 2022.
	- Chỉ đạo và triển khai Tết trồng cây đến toàn thể CB, GV, NV cùng thực hiện.
	Trong tháng
	………..………..…...…………….
………………………………………………..…..…
	................................................................................

	- Triển khai cho GV lồng ghép GDBVMT, các nội dung GD khác và GD truyền thống của địa phương, dạy trẻ biết một số món ăn, hoa, quả đặc trưng của ngày tết…
	- Hướng dẫn GV lồng ghép nội dung GD trẻ qua các hoạt động, các thời điểm trong ngày, tạo ra các tình huống và điều kiện thực tế để GD trẻ…
	Trong tháng
	…………………....………………
……………...….………….....…...
……………........……...………….
………………....…...…………………………………………………………....………
	................................................................................................................................................................................

	- Kiểm tra việc lồng ghép nội dung GD vào các HĐ
	- Kiểm tra thực tế trẻ và kết quả thực hiện của GV.
	Trong tháng
	……….……...……...……….....…

…….…….……..……….……...…
	................................................................

	- Dự giờ giáo viên
	- Dự giờ 100% GV để đánh giá, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng kịp thời.
	Trong tháng
	…………….......……...…………

………...…………………….......
	................................................................

	- Chỉnh sửa SK xếp loại Tốt cấp trường đề nghị công nhận cấp cơ sở.
	- Cử CB, GV có kinh nghiệm tham gia chỉnh sửa những SK xếp loại Tốt cấp trường đề nghị công nhận cấp cơ sở.
	Tuần 3,4
	……………...….…...……….……
…………..…..…………………....…………..……..……..…………..
	................................................................................................

	- Tổ chức hội thi “Bé với an toàn giao thông” cấp trường.
	- Chuẩn bị tốt các điều kiện, phân công cho các bộ phận, kết hợp với phụ huynh để tổ chức hội thi.
	Tuần 1,2
	……………...….…...……….……

…………..…..…………………....…………..……..
	................................................................................

	- Tham gia hội thi Bé với an toàn giao thông cấp huyện.
	- Lên kế hoạch cử giáo viên xây dựng tiết mục cho trẻ  để tham gia thi cấp huyện
	Theo kế hoạch của PGD
	………………………………....…………………………………………………………
	................................................................................

	* Bổ sung

…………………....………………….……………....
………………..…………...……...…………………

…………………...………………
	………………….....………………....….

………………….………...…………......

……………..……...………………...…..

………………..…...………………...….
	
	….…………...…….....………...……..………..........
……….……...…….………......….…………....................................................................
	................................................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	


                                                         Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2023
                                                                               (Ký ghi rõ họ tên)
8 - Tháng 03/2023:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	…………….....…….……...…….……………………
……………..…...
	............................................................

	- Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe cho trẻ lần 2
	- Kết hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe cho trẻ. 
	Tuần 3, 4
	……………...…….……...…….……………………
……………..…
	............................................................

	- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 08/3
	- Xây dựng kế hoạch thi đua, kết hợp với công doàn nhà trường để tổ chức ngày 08/3 cho CB, GV,NV. 
	Trong tháng
	……………...…….……...…….…………………….
……………..……..……………………………....
	..........................................................................................

	- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và quy chế chuyên môn.
	- Kiểm tra thực tế các nhóm lớp, kiểm tra đột xuất các hoạt động trong ngày của giáo viên.
	Trong tháng
	……………...…….……...…….……………………
……………..……..……………
	...........................................................................

	- Tổ chức chuyên đề “chơi, hoạt động ở các góc 
	- Thu thập thông tịn, phân công CB, GV, XD lý  thuyết, hoạt động thực hành. Tổ chức chuyên đề cho 100% GV dự đẻ rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. 
	Tuần 2, 3
	…………….....…….……...…….……………….……
…………….....……..………..................................................................................................
	........................................................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch.
	- Ra Quyết định thông báo với GV, NV. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra chuyên đề GV và kiểm tra chuyên đề NV
	Trong tháng
	…………….....…….……...…….……………….……
…………...…..……..………...............................................................................................................................
	.......................................................................................................................................

	- Dự giờ giáo viên
	- Dự giờ 100% GV để đánh giá, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng kịp thời.
	Trong tháng
	……………...…….……...…….……………………
……………..…
	............................................................

	- Kiểm tra bếp ăn bán trú, công tác VSATTP của các nhóm, lớp
	- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất
	Trong tháng
	…………….....…….……...…….……………………
…………….....…
	............................................................

	- Phát động làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề
	- Phát động tới 100% nhóm lớp tích cực hưởng ứng phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề.
	Trong tháng
	…………….....…….……...…….……………………
…..………...……….……….….......….…....................
	..........................................................................................

	* Bổ sung

…………….....…...…………….........................…......
………………......………...………..............................
………………..............................…
	………………….......…………………….....………………......
……………………..……...………...........
…………...………...……………….........................................
	
	…………….....…….……...…….………………….…
…………….....……..………...………………….………………………...…….……..........
	........................................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	


                                                         Thạch Lỗi, ngày …… tháng ….. năm 2023
                                                                             (Ký ghi rõ họ tên)
9 - Tháng 04/2023:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	…………..…...…….……...…….…………….………
…………...…..…
	............................................................

	- Các nhóm, lớp tiến hành cân, đo và theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng.
	- Thống nhất thời gian cân và kiểm tra, cập nhật thông tin cụ thể.
	Tuần 4
	……………...…….……...…….……………………
……………....................................
	...........................................................................

	- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và quy chế chuyên môn.
	- Kiểm tra thực tế các nhóm lớp, kiểm tra đột xuất các hoạt động trong ngày .
	Trong tháng
	……………...…….……...…….……………………
……………......................................
	...........................................................................

	- Dự giờ giáo viên
	- Dự giờ 100% GV để đánh giá, rút kinh nghiệm.
	Trong tháng
	…………….....…….……...…….……………….……
	.............................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. 
	- Ra Quyết định thông báo với GV, NV. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra chuyên đề GV và kiểm tra chuyên đề NV
	Trong tháng
	…………..…...…….……...…….……………….……
…………….....……..………...………………….………………….………………….………………….………………….……
	......................................................................................................................................................

	- Chuẩn bị các nội dung để đón đoàn kiểm tra của Phòng GD & ĐT KT việc triển khai và thực hiện công tác CM, tiêu chí “ XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm” và đánh giá các tiêu chí thi đua năm học 2022 - 2023
	- Chuẩn bị các nội dung để đón đoàn. 
	Trong tháng
	…………..…...…….……...…….…………….………
…………...…..……..………...……………….....………………….……………….………………….………………….………………….………………….…………………..……...
	...................................................................................................................................................................................................

	- Các nhóm, lớp nâng cao chất lượng, CS, ND, GD theo các lĩnh vực phát triển của trẻ
	- Hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các nhóm lớp về mọi mặt.
	Trong tháng
	…………….........…….……...…….……………….…
…………….....……..………...…….……....................
	..........................................................................................

	- Kiểm tra chất lượng bữa ăn của trẻ
	- Kiểm tra đột xuất nhà bếp và KT bữa ăn của cháu trên lớp
	Trong tháng
	……………...…….……...…….……………………
	.............................................

	- GV tăng cường phòng chống các bệnh mùa hè và phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
	- Triển khai cho GV dựa vào thực tế của nhóm lớp mình để xây dựng kế hoạch để phòng chống.
	Trong tháng
	…………..…...…….……...…….………………….…
…………….....……..………...……
	...........................................................................

	- Đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
	- Tự đánh giá, gửi kết quả về huyện và đề nghị công nhận trường học an toàn.
	Tuần 3, 4
	…………….....…….……...…….……………….……
…………….........
	............................................................

	- GV cho trẻ ôn luyện chuẩn bị cho việc đánh giá chất lượng cuối năm học
	- Triển khai cho GV ôn luyện để đánh giá chất lượng cuối năm học.
	Trong tháng
	…………..…...…….……...…….…………….………
…………...…..…….........................
	...........................................................................

	- KT chất lượng học kỳ 2 và tự KT theo các tiêu chí và đề nghị huyện KT công nhận kết quả thi đua năm học 2022-2023
	- Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 và tự đánh giá thi đua theo các tiêu chí biểu điểm cụ thể.
	Tuần 2, 3
	…………….....…….……...…….…………………….
…………….....……..………......….………………….……….................
	.........................................................................................................

	- Chuẩn bị các nội dung để đón đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra công nhận kết quả thi đua năm học 2022 - 2023
	- Chuẩn bị mọi điều kiện để đón đoànkiểm tra thi đua cuối năm 
	Theo kế hoạch của huyện
	…………..…...…….……...…….…………………….
…………...…..……..……...………………………...…….…............…
	.........................................................................................................

	* Bổ sung

…………………...…………….........
…………………..………...…….......
………………..………………..........
……………......…
…………………...……………........
	…………………......………………........
…………….........……………...…......…
………………….....…………….............
………………...…...……………........…
…………………….
	
	…………..…...…….……...…….…………………….
…………...…..……..………...……………….…………………….………………….…………….................
	.......................................................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


                                                                 Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2023
                                                                                           (Ký ghi rõ họ tên)
10 - Tháng 5/2023
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	……………......…….……...….….……………….……
……………..……
	................................................................

	- Đánh giá chất lượng cuối năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD& ĐT;
	- Chỉ đạo GV tích cực cho trẻ ôn luyện. Xây dựng bài tập, bộ công cụ để tiến hành đánh giá chất lượng trẻ dưới 5 tuổi. Thành lập Hội đồng khảo sát, đánh giá trẻ và cập nhật số liệu làm căn cứ xếp loại trẻ, xếp loại nhóm, lớp. 
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	……………...…...….……...…….….………………......
……………..……..………………………………..………………..……………………..……………………..………………..………………..…………………..………
	................................................................................................................................................................................................

	- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề theo kế hoạch 
	- Ra Quyết định thông báo với GV, NV. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các điều kiện để kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra chuyên đề GV và kiểm tra chuyên đề NV
	Trong tháng
	…………...…...…….……...……..…………………..…
……………..……..………………………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……
	................................................................................................................................................................

	- Xếp loại thi đua các nhóm lớp


	- Bình xét thi đua, đánh giá xếp loại thi đua nhóm, lớp qua kết quả CS, ND, GD và kết quả thi đua hàng tháng. 
	Tuần 3, 4
	………...……...…….……...……..……………….…….
……………..……..………....…………………....…..…
	................................................................................................

	- Hoàn thành Chương trình GDMN năm học.
	- Triển khai cho, GV hoàn thành chương trình GDMN theo kế hoạch
	Tuần 3, 4
	……………......…….……...….….………………..……
……………..……
	................................................................

	- Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022 - 2023 và liên hoan mững ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2023
	- XD kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Phối hợp với. Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng quà cho các cháu. 
	Tuần 4,
	……………...…...….……...….….………………..……
……………..……..………....…………………..…………………...……...
	................................................................................................................

	- Hoàn thiện cập nhật số liệu PCGDMNTNT.
	- Cập nhật số liệu trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN vào phần mềm PCGD, XMC.
	Tuần 3, 4
	……………...…...….……...…….….………………..…
……………..……..………...…….…
	................................................................................

	- Đánh giá xếp loại CBQL và giáo viên  theo chuẩn và đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm học
	- Triển khai các văn bản của cấp trên về việc đánh giá, xếp loại CB, GV, NV. Tổ chức cho các tổ đánh giá, tổng hợp kết quả cấp tổ và đánh giá cấp trường.
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	……………......…….……...….….………………..……
……………..……..………………………………..…………………..…………………...…...
	................................................................................................................................

	- Triển khai các bậc phụ huynh có nhu cầu gửi con trong hè 2023 làm đơn nộp về trường. Nhà trường báo cáo với Phòng GD & ĐT và xây dựng kế hoạch quản lý trẻ trong hè.
	- Thông báo hướng dẫn nghỉ hè của cấp trên tới CB, GV,NV và phụ huynh. Họp phụ huynh học sinh và triển khai kế hoạch hoạt động hè của nhà trường. Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch giáo dục trong hè (Nếu phụ huynh có nhu cầu).
	Tuần 3, 4
	………...……...…….……....…….………….………….
……………..……..…………………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………
	................................................................................................................................................................................................

	- Tham gia hội thảo cấp huyện về "Xây dựng thư viện thân thiện trong trường mầm non".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	
	
	……………...…...….……...……..………………..……
……………..……..…………………
	................................................................................

	* Bổ sung

…………………...…………………...

…………………...

………………..….

……………...……………………................................…..
	…………………...…………………..

…………………………...……………

…………………….

…………………….

…………………….
	
	……………......…….……...……..………………….….
……………..……..…………………………………..………………......…
	...............................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


                                                         Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2023
                                                  (Ký ghi rõ họ tên)
11 - Tháng 6/2023:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	……………...…...….……...……..…………………..…………………......
	........................................................

	- Tổ chức quản lý trẻ trong hè và xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý trẻ trong hè 2023 (Nếu phụ huynh có nhu cầu)
	- XD kế hoạch nghỉ hè cụ thể theo đúng hướng dẫn, tổ chức choc ho CB, GV, NV nghỉ hè luân phiên và chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trong hè (Nếu phụ huynh có nhu cầu)
	Trong tháng
	……………...…...….……...…….….………………..………………......…
……………..……..………...…….………………..………………..…………………..…………………..………
	............................................................................................................................................

	- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2023
	- Căn cứ vào thực tế để xây dựng kế hoạch cho phù hợp 
	Trong tháng
	……………...…...….……...……..…………………..…
	..........................................

	- Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng của các nhóm, lớp để có kế hoạch, dự trù kinh phí tu sửa cơ sở vật chất trong hè.
	- Kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng của các nhóm, lớp để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tu sửa.
	Trong tháng
	……………......…….……...……..………………..…………………......…
……………..………..…..……...…...…….…..……...………………......…
	................................................................................................................

	* Bổ sung

…………………....………………….……………..........
	………………….....………………....….

………………….…
	
	….....………...……..………..........
……….……...…
	.............................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	


                                                         Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2023
                                                                                  (Ký ghi rõ họ tên
12 - Tháng 7/2023:

	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn chế

	- Sinh hoạt chuyên môn.
	- XD kế hoạch, nội dung và triển khai cụ thể. Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ.
	Tuần 1, 3
	………………..……...…………..….……………..…………..……………
	............................................................

	- Tổ chức quản lý trẻ trong hè và xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý trẻ trong hè 2023 (Nếu phụ huynh có nhu cầu)
	- XD kế hoạch nghỉ hè cụ thể theo đúng hướng dẫn, tổ chức choc ho CB, GV, NV nghỉ hè luân phiên và chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trong hè (Nếu phụ huynh có nhu cầu)
	Trong tháng
	…………………......………………..
………………..…………...…...……
…………...……...…...…………...…
………………..……………………..
………………......…………....……..
	......................................................................................................................................................

	- Tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2022 -2023
	- Tiến hành tu sửa cơ sở vật chất theo khả năng để chuẩn bị bước vào năm học 2022 -2023
	Trong tháng
	…………………......………………..
………………..…………...……...…

.............................
	...........................................................................

	- Cử CB, GV, NV đi dự các lớp bồi dưỡng hè 2023 do Sở, Phòng GD& ĐT tổ chức
	- Sắp xếp cho CB, GV, NV tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng hè 2023 do Sở, Phòng GD& ĐT tổ chức.
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	………………...…...……………
………………......…………...…..….
……………...…...…...……………...
	..........................................................................................

	- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2023 cho CB, GV, NV. Chuẩn bị các nội dung, các điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng hè 2023  tại trường.
	- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường BGH cùng các đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng cụ thể.
	Trong tháng
	…………………......…………..……
………………..……...……...………
…………………......……………......
………………….......…………………..........................
	.......................................................................................................................................

	- Đăng ký mua tài liệu, đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024
	- Ban giám hiệu nhà trường lên kế hoạch và dự kiến đăng ký, mua sắm cụ thể theo nhu cầu thực tế của nhà trường để chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024. 
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	…………………...……………….....
…………………...……...…......……
…………………...…………………
…………………...………………….
	........................................................................................................................

	- Bàn giao trẻ mẫu giáo 5 tuổi năm học 2022 - 2023 cho trường tiểu học.
	- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cá nhân của trẻ, thống nhất thời gian cụ thể với trường tiểu học để bàn giao.
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	…………………...……………….....
………………......…………...……...
…………………...………………….
	..........................................................................................

	* Bổ sung

…………………...………………...…
……………….…..………...…………
…………………...……………….......
	………………….....………………..…..
………………….………...………....…..
………………..…...………………...…..
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…………………...………...……..…
…………………...………………….
………………......
	.........................................................................................................


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


                                                         Thạch Lỗi, ngày …… tháng …….năm 2023
                                                                                (Ký ghi rõ họ tên)
II- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
	TT
	Họ và tên

CB, GV, NV
	Chức vụ
	Trình độ

CM
	Nhiệm vụ được phân công

	1
	Vũ Thi Hương Quế 
	HT
	ĐHSPMN
	- Chịu trách nhiệm chung, phụ trách đội ngũ, tài chính, CSVC; xây dựng và triển khai Nghị quyết họp BGH, họp hội đồng; duyệt giáo án của các PHT; sinh hoạt chuyên môn cùng tổ mẫu giáo, soạn và dạy 2 giờ/ tuần lớp 5 tuổi A (vào chiều thứ năm hàng tuần); bình xét, đánh giá thi đua cùng tổ mẫu giáo 

	2
	Nguyễn Thị Nghiệp
	PHT
	ĐHSPMN
	- Phụ trách chuyên môn tổ nhà trẻ + văn phòng; phụ trách công tác bán trú và CSVC, công tác y tế trường học; theo dõi và sinh hoạt chuyên môn cùng tổ nhà trẻ + văn phòng; soạn và dạy 04 giờ/tuần tại 25 - 36 tháng A (vào chiều thứ 4 hàng tuần); bình xét đánh giá thi đua cùng nhà trẻ  văn phòng; duyệt giáo án của giáo viên khối 3 tuổi + nhà trẻ, 

	3
	Vũ Thị Thuận
	PHT
	ĐHSPMN
	- Phụ trách công tác chuyên môn tổ mẫu giá giáo. xây dựng và triển khai các kế hoạch v     công tác chuyên môn có liên quan; soạn dạy 04 giờ/tuần tại lớp 3 tuổi C (vào chiều thứ 3 hàng tuần); phụ trách CSDL ngành; công tác PCGDMN cho trẻ m 5 tuổi. Theo dõi và sinh hoạt chuyên môn cùng tổ mẫu giáo duyệt giáo án của giáo khối mẫu giáo 4 tuổi + 5 tuổi; cùng đồng chí Kế toán cập nhật phần mềm theo quy định.

	4
	Vũ Thị Huệ
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A

- Tổ trưởng tổ 4 tuổi + 5 tuổi

- Thư ký Hội đồng trường.

	5
	Chu Thị Khương
	GV
	CĐSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A

	6
	Nguyễn Thị Lâm
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 5 tuổi B

- Kiêm thủ quỹ.

	7
	Vũ Thị Tảo 
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 5 tuổi B



	8
	Vũ Thị Luân
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 4 tuổi A



	9
	Nguyễn Thị Anh
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 4 tuổi A

	10
	Nguyễn Thị Hường
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B

	11
	Nguyễn Như Bộ
	GV
	CĐSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B

	12
	Phạm Thi Quyên


	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 4 tuổi C



	13
	Vũ Thị lưu
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 4 tuổi C

- Tổ phó tổ mẫu giáo, khiêm nghiệm công tác thi đua khen thưởng

	14
	Cao Thị Nhài
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 3 tuổi A

	15
	Phạm Thị Phương 
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 3 tuổi A 

	16
	Nguyễn Thị Hà
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 3 tuổi B

	17
	Vũ Thị Nhạn
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm lớp 3 tuổi B 

- TT tổ 3 tuổi + Nhà trẻ  và văn phòng

	18
	Nguyễn Thị Thơm
	GV
	CĐSPMN
	- Chủ nhiệm nhóm 24 - 36 tháng A.

	19
	Dương Thị Liên
	GV
	TCSPMN
	- Chủ nhiệm nhóm 24 - 36 tháng A.

	20
	Hoàng Thị  Duyên
	GV
	ĐHSPMN
	- Chủ nhiệm nhóm 24 - 36 tháng B.

	21
	Nguyễn Thị Tuyến
	GV
	TCSPMN
	- Chủ nhiệm nhóm 24 - 36 tháng B.

	22
	Trịnh Thị Nhung
	NV
	ĐHKT
	- Kế toán kiêm văn thư - Tổ phó nhà trẻ và Văn phòng: Thực hiện nhiệm vụ Kế toán và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác văn thư trong nhà trường; chịu trách nhiệm cập nhật các phầm mềm theo quy định.

- Theo dõi, cập nhật thông tin trên Website của Sở, Phòng GD& ĐT. Đưa tin bài của trường lên Website của trường, Phòng, Sở.

	23
	Vũ Thị Mì
	NV
	
	Nhân viên nấu ăn

	24
	Lê Thị Phượng
	NV
	
	Nhân viên nấu ăn

	25
	Vũ Văn Bộ 
	NV
	
	Bảo vệ khu trung tâm

	
	Tổng
	
	25
	ĐH: 18; CĐ: 2; TC: 2


III- ĐĂNG KÝ THI ĐUA
	TT
	Họ và tên CB, GV, NV
	Dạy lớp
	Đăng ký tên đề tài sáng kiến
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Đăng

ký hình thức
khen thưởng

	
	
	
	
	CSTĐ
Toàn

Quốc
	CSTD
Cấp

Tỉnh
	CSTĐ
Cấp cơ sở
	LĐTT
	

	1
	Vũ Thị Hương Quế 
	5A
	Một số biện pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm
	
	
	x
	x
	UBND
Huyện tặng giấy khen

	2
	Nguyễn Thị Nghiệp
	24 -36 TA
	Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non
	
	
	x
	x
	UBND

Huyện tặng giấy khen

	3
	Vũ Thị Thuận
	3B
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường mầm non
	
	
	x
	x
	UBND

Huyện tặng giấy khen

	4
	Vũ Thị Huệ
	5A
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi
	
	
	x
	x
	UBND

Huyện tặng giấy khen

	5
	 Chu Thị Khương


	5A
	Một số biện pháp phòng chống bạo lực học đường với trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non.
	
	
	
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Lâm
	5B
	Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non
	
	
	
	x
	

	7
	Vũ Thị Tảo
	5B
	Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình.
	
	
	
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	4A
	Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi hoạt động khám phá theo hướng trải nghiệm
	
	
	
	x
	

	9
	Vũ Thị Luân
	4A
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫm giáo 4 – 5 tuổi.
	
	
	
	x
	

	10
	Nguyễn Thị Hường
	4B
	Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.
	
	
	x
	x
	UBND

Huyện tặng giấy khen

	11
	Nguyễn Như Bộ
	4B
	Một số biện pháp tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.
	
	
	
	x
	

	
	Vũ Thị Lưu
	4C
	Một số biện pháp cho trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học theo hướng trải nghiệm
	
	
	x
	x
	UBND

Huyện tặng giấy khen

	
	Phạm Thị Quyên
	4C
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ 4 – 5 tuổi trong trường mầm non.
	
	
	x
	x
	UBND

Huyện tặng giấy khen

	12
	Cao Thị Nhài
	3A
	Một số biện pháp rèn nề nếp, thói quen cho trẻ 3 – 4 tuổi.
	
	
	
	x
	

	13
	Phạm Thị Phương
	3A
	Một số biện pháp rèn kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 3 – 4 tuổi trong trường mầm non. 
	
	
	
	x
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	3B
	Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi.
	
	
	
	x
	

	15
	Vũ Thị Nhạn
	3B
	Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ mầm non 3 - 4 tuổi
	
	
	
	x
	

	18
	Nguyễn Thị Thơm
	24 - 36 A
	Một số biện pháp rèn nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng ở trường mầm non.
	
	
	
	x
	

	19
	Dương Thị Liên
	24 - 36 A
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển thẩm mỹ cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi thông qua hoạt động tạo hình.
	
	
	
	x
	

	20
	Nguyễn Thị Tuyến
	24 - 36 B
	Hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng hoạt động với đồ vật
	
	
	
	x
	

	21
	Hoàng Thị Duyên
	24 - 36 B
	Một số biện pháp rèn nề nếp, thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi.
	
	
	
	x
	

	22
	Trịnh Thị Nhung
	`
	Kế toán tiền lương và các khoản phải trích nộp theo lương trong trường mầm non.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	0
	0
	7
	22
	7


IV - THEO DÕI CHẤT LƯỢNG TRẺ THEO THÁNG:

1 - Chất lượng chăm sóc sức khỏe, nề nếp: 1.1 - Tháng 9/2022:
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	35
	16
	35
	100
	16
	94.6
	93.6
	74.3
	

	2
	5 Tuổi B
	35
	8
	34
	97.1
	8
	98.5
	96.4
	88.6
	

	3
	4 Tuổi A
	21
	10
	21
	100
	10
	93.5
	91.5
	81
	

	4
	4 Tuổi B
	23
	8
	23
	100
	8
	95
	92
	82
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	96.1
	96
	89.5
	

	6
	3 Tuổi A
	29
	8
	29
	100
	8
	92.3
	88
	83
	

	7
	3 Tuổi B
	25
	15
	22
	88
	15
	98
	97
	92
	

	CỘNG MG
	187
	74
	183
	97.3
	74
	95.4
	93.5
	84.3
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	27
	13
	24
	92.6
	12
	93.3
	87.8
	81.4
	

	9
	NTB
	15
	5
	13
	86.6
	4
	84
	80
	47
	

	CỘNG NT
	42
	18
	38
	90.5
	16
	88.6
	83.9
	64.2
	

	TỔNG CỘNG
	229
	92
	220
	96.1
	90
	92
	91.4
	79.9
	


1.2 - Tháng 10/2022
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	36
	16
	34
	94.4
	16
	95.1
	94.5
	83.3
	

	2
	5 Tuổi B
	35
	9
	34
	97.1
	9
	97.1
	94.3
	88.6
	

	3
	4 Tuổi A
	21
	10
	21
	100
	10
	84.7
	74.9
	33.3
	

	4
	4 Tuổi B
	23
	8
	23
	100
	8
	83
	81.7
	80.6
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	98.9
	98.7
	94.7
	

	6
	3 Tuổi A
	29
	8
	29
	100
	8
	96.5
	93.9
	82.7
	

	7
	3 Tuổi B
	25
	15
	23
	92
	15
	97.7
	97
	92
	

	CỘNG MG
	188
	75
	183
	97.6
	75
	93.3
	90.7
	80.2
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	27
	13
	25
	92.6
	13
	94.5
	86.9
	81.4
	

	9
	NTB
	16
	5
	11
	68.7
	4
	74
	69
	44
	

	CỘNG NT
	43
	18
	36
	80.7
	17
	84.3
	78
	62.7
	

	TỔNG CỘNG
	231
	93
	219
	94.8
	92
	91.3
	87.9
	76.3
	


1.3 - Tháng 11/2022
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	36
	16
	34
	94.4
	16
	95.2
	93.9
	75
	

	2
	5 Tuổi B
	35
	9
	34
	97.1
	9
	99.4
	91.4
	97.4
	

	3
	4 Tuổi A
	21
	10
	21
	100
	10
	82.2
	77.2
	67
	

	4
	4 Tuổi B
	23
	8
	23
	100
	8
	88
	85
	92
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	99.6
	98.9
	94.7
	

	6
	3 Tuổi A
	29
	8
	28
	96.5
	8
	93.8
	92.4
	82.8
	

	7
	3 Tuổi B
	26
	16
	22
	84.6
	16
	97.3
	97
	92.3
	

	CỘNG MG
	189
	76
	181
	96.1
	76
	93.6
	90.8
	84.5
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	27
	13
	26
	92.6
	13
	95.1
	91
	89
	

	9
	NTB
	16
	5
	14
	87.5
	4
	85
	79
	75
	

	CỘNG NT
	43
	18
	40
	90
	17
	90
	85
	82
	

	TỔNG CỘNG
	232
	94
	221
	95.3
	93
	92.8
	89.5
	83.9
	


1.4 - Tháng 12/2022
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	36
	16
	36
	100
	16
	95.3
	96.5
	88.9
	

	2
	5 Tuổi B
	34
	8
	33
	97.1
	8
	98.2
	96.3
	91.1
	

	3
	4 Tuổi A
	20
	10
	20
	100
	10
	95
	84
	80
	

	4
	4 Tuổi B
	24
	8
	24
	100
	8
	91
	89
	75
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	99.4
	98.7
	94.7
	

	6
	3 Tuổi A
	29
	8
	29
	100
	8
	96.2
	94.8
	82.7
	

	7
	3 Tuổi B
	26
	16
	23
	88.5
	16
	97.4
	96.1
	92.3
	

	CỘNG MG
	188
	75
	184
	97.9
	75
	84.6
	93.6
	86.4
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	28
	14
	27
	96.4
	15
	96.5
	94.5
	89.2
	

	9
	NTB
	16
	5
	16
	100
	4
	90
	86
	75
	

	CỘNG NT
	44
	19
	43
	98.2
	19
	93.3
	90.3
	82.1
	

	TỔNG CỘNG
	232
	94
	227
	97.8
	94
	94.3
	92.9
	85.4
	


1.5 - Tháng 01/2023
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Tr.đó nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Tr.đó  nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	35
	16
	35
	100
	16
	92.5
	92.4
	82.9
	

	2
	5 Tuổi B
	35
	8
	34
	97.1
	8
	92.6
	87.6
	77.1
	

	3
	4 Tuổi A
	20
	10
	20
	100
	10
	81.6
	76.6
	60
	

	4
	4 Tuổi B
	24
	8
	24
	100
	8
	83
	74
	50
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	99.4
	98.2
	94.7
	

	6
	3 Tuổi A
	29
	8
	27
	93.1
	7
	96.2
	94.2
	82.7
	

	7
	3 Tuổi B
	25
	15
	23
	92
	16
	96.5
	96
	96
	

	CỘNG MG
	187
	74
	182
	97.3
	74
	91.7
	88.4
	77.5
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	31
	16
	29
	96.6
	16
	96.2
	94.5
	90.3
	

	9
	NTB
	18
	7
	17
	94.4
	4
	83
	82
	72
	

	CỘNG NT
	49
	23
	46
	93.9
	20
	89.6
	88.2
	81.2
	

	TỔNG CỘNG
	236
	97
	228
	96.6
	94
	91.2
	88.3
	78.3
	


1.6 - Tháng 02/2023
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Tr.đó nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Tr.đó  nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	35
	16
	35
	100
	16
	97.1
	96.4
	88.6
	

	2
	5 Tuổi B
	35
	8
	34
	97.1
	8
	95.8
	93.7
	88.5
	

	3
	4 Tuổi A
	21
	11
	21
	100
	11
	87.5
	84.3
	67
	

	4
	4 Tuổi B
	24
	8
	24
	100
	8
	90
	84
	50
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	99.5
	98.7
	94.7
	

	6
	3 Tuổi A
	28
	8
	28
	100
	8
	96.8
	94.6
	78.5
	

	7
	3 Tuổi B
	27
	16
	24
	88.9
	16
	97.6
	97.1
	96.2
	

	CỘNG MG
	189
	76
	185
	97.9
	76
	94.9
	92.7
	80.5
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	31
	16
	30
	96.8
	16
	96.5
	94.3
	90.3
	

	9
	NTB
	22
	10
	20
	91
	7
	83
	81
	55
	

	CỘNG NT
	53
	26
	50
	94.3
	23
	89.8
	87.7
	72.7
	

	TỔNG CỘNG
	242
	102
	235
	97.1
	99
	93.8
	91.6
	78.8
	


1.7 - Tháng 03/2023
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	35
	16
	35
	100
	16
	97.8
	97.8
	88.6
	

	2
	5 Tuổi B
	35
	8
	34
	97.1
	8
	98
	94.9
	88.5
	

	3
	4 Tuổi A
	21
	11
	21
	100
	11
	88.5
	85.8
	76
	

	4
	4 Tuổi B
	24
	8
	24
	100
	8
	89
	86
	58
	

	5
	4 Tuổi C
	19
	9
	19
	100
	9
	99.5
	98.7
	94.7
	

	6
	3 Tuổi A
	27
	8
	27
	100
	8
	95.4
	94.1
	81.5
	

	7
	3 Tuổi B
	27
	16
	25
	92.6
	16
	97.6
	96.9
	92.5
	

	CỘNG MG
	188
	76
	185
	98.4
	76
	95.1
	93.5
	82.8
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	31
	16
	30
	96.8
	16
	95.6
	93.5
	90.3
	

	9
	NTB
	24
	10
	20
	83.3
	8
	82
	79
	71
	

	CỘNG NT
	55
	26
	50
	90.9
	24
	88.8
	86.3
	80.7
	

	TỔNG CỘNG
	243
	103
	235
	96.7
	100
	93.7
	91.9
	82.3
	


1.8 - Tháng 04/2023
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Tr.đó nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Tr.đó  nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5 Tuổi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4 Tuổi A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4 Tuổi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4 Tuổi C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3 Tuổi A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3 Tuổi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG MG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG NT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.9 - Tháng 05/2023
	TT
	Tên nhóm, lớp
	Trẻ

ra

lớp
	Tr.đó nữ
	Trẻ ăn bán trú
	Các tỷ lệ BC, BN, BNTD
	Ghi chú

	
	
	
	
	TS
	TL%
	Tr.đó  nữ
	Bé

chăm
	Bé

ngoan
	BNTD
	

	KHỐI MẪU GIÁO:

	1
	5 Tuổi A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5 Tuổi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4 Tuổi A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4 Tuổi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4 Tuổi C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3 Tuổi A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3 Tuổi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG MG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI NHÀ TRẺ:

	8
	NTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG NT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	T
T
	Tên
nhóm, lớp
	Số
trẻ
	Nữ
	Cân nặng
	Chiều cao
	Kết quả theo dõi 
cân nặng/chiều cao (BMI)

	
	
	
	
	Số trẻ được cân
	Phân loại sức khoẻ
	Số trẻ được đo
	Phân loại sức khoẻ
	

	
	
	
	
	TS
	TL
%
	Nữ
	Bình thường
	SDD thể
Nhẹ cân theo tuổi
	TS
	TL
%
	Nữ
	Bình thường
	SDD thể Thấp còi
theo tuổi
	TS
	TL%
	Thừa cân
	Béo phì

	
	
	
	
	
	
	TS
	TL
%
	TS
	TL
%
	Nữ
	TS
	TL
%
	Nữ
	
	
	TS
	TL
%
	TS
	TL
%
	Nữ
	TS
	TL
%
	Nữ
	
	
	TS
	TL

%
	Nữ


	TS
	TL%
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	
	
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	
	
	TS
	TL%
	
	
	TS
	TL%

	KHỐI MẪU GIÁO

	1
	5 A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4 A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3 A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI NHÀ TRẺ

	8
	NTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T
T
	Tên
nhóm, lớp
	Số
trẻ
	Nữ
	Cân nặng
	Chiều cao
	Kết quả theo dõi 
cân nặng/chiều cao (BMI)

	
	
	
	
	Số trẻ được cân
	Phân loại sức khoẻ
	Số trẻ được đo
	Phân loại sức khoẻ
	

	
	
	
	
	TS
	TL
%
	Nữ
	Bình thường
	SDD thể
Nhẹ cân theo tuổi
	TS
	TL
%
	Nữ
	Bình thường
	SDD thể Thấp còi
theo tuổi
	TS
	TL%
	Thừa cân
	Béo phì

	
	
	
	
	
	
	TS
	TL
%
	TS
	TL
%
	Nữ
	TS
	TL
%
	Nữ
	
	
	TS
	TL
%
	TS
	TL
%
	Nữ
	TS
	TL
%
	Nữ
	
	
	TS
	TL

%
	Nữ


	TS
	TL%
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	
	
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	TS
	TL
%
	
	
	
	
	TS
	TL%
	
	
	TS
	TL%

	KHỐI MẪU GIÁO

	1
	5 A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4 A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3 A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI NHÀ TRẺ

	8
	NTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	


3- Kết quả khám sức khỏe định kỳ:
3.1- Kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1 (Ngày khám .............................):

	TT
	TÊN
LỚP
	SỐ TRẺ RA
LỚP
	TRẺ ĐƯỢC KHÁM
	TRẺ
KHÔNG
MẮC BỆNH
	SỐ TRẺ
MẮC BỆNH
	TRẺ MẮC CÁC LOẠI BỆNH
	KẾT LUẬN

	
	
	
	
	
	
	NHI KHOA
	TAI MŨI HỌNG
	MẮT
	RĂNG HÀM MẶT
	CƠ XƯƠNG KHỚP
	CÁC CK KHÁC
	

	
	
	
	
	
	
	Tuần hoàn
	Hô hấp
	Tiêu hóa
	Thận-  tiết niêu
	Thần kinh - tâm thần
	Khám lâm sàn khác
	
	
	
	
	
	SKBT
	KBT

	
	
	
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TL%
	TS
	TL%
	TS

	KHỐI MẪU GIÁO

	1
	5A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI NHÀ TRẺ

	8
	NTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1- Kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 2 (Ngày khám ..........................):
	TT
	TÊN
LỚP
	SỐ TRẺ RA
LỚP
	TRẺ ĐƯỢC KHÁM
	TRẺ
KHÔNG
MẮC BỆNH
	SỐ TRẺ
MẮC BỆNH
	TRẺ MẮC CÁC LOẠI BỆNH
	KẾT LUẬN

	
	
	
	
	
	
	NHI KHOA
	TAI MŨI HỌNG
	MẮT
	RĂNG HÀM MẶT
	CƠ XƯƠNG KHỚP
	CÁC CK KHÁC
	

	
	
	
	
	
	
	Tuần hoàn
	Hô hấp
	Tiêu hóa
	Thận-  tiết niêu
	Thần kinh - tâm thần
	Khám lâm sàn khác
	
	
	
	
	
	SKBT
	KBT

	
	
	
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TL%
	TS
	TL%
	TS

	KHỐI MẪU GIÁO

	1
	5A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI NHÀ TRẺ

	8
	NTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI- THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1- Tháng 9/2022:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	2
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	15
	2
	13
	
	
	4
	1
	3
	
	


2- Tháng 10/2022:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	22
	
	22
	
	
	3
	
	3
	
	


3 - Tháng 11/2022:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	1
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	22
	3
	19
	
	
	5
	
	5
	
	


4 - Tháng 12/2022
	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	24
	
	24
	
	
	3
	
	3
	
	


5 - Tháng 01/2023:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	11
	
	11
	
	
	1
	
	1
	
	


6 - Tháng 02/2023:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	TỔNG CỘNG
	15
	
	15
	
	
	2
	
	2
	
	


7- Tháng 3/2023:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8 - Tháng 4/2023:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9 - Tháng 5/2023:

	TT
	Tên giáo viên
	Đánh giá HĐGD
	Đánh giá công tác khác

	
	
	TS
	Xếp loại
	TS
	Xếp loại

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	K.

đạt

	1
	Vũ Thị Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VII- THEO DÕI KẾT QUẢ HỘI THI “GIÁO VIÊN GIỎI” CÁC CẤP

	TT
	Họ tên giáo viên
	Dạy nhóm, lớp
	Kết quả đạt được ở các cấp
	Ghi chú

	
	
	
	Trường
	Huyện
	Tỉnh
	

	1
	Vũ Thị Huệ
	5 Tuổi A
	x
	
	
	

	2
	Chu Thị Khương
	5 Tuổi A
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lâm
	5 Tuổi B
	x
	
	
	

	4
	Vũ Thị Tảo
	5 Tuổi B
	x
	
	
	

	5
	Vũ Thị Luân
	4 Tuổi A
	x
	
	
	

	6
	Nguyễn Như Bộ
	4 Tuổi A
	x
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hường
	4 Tuổi B
	x
	x
	
	

	8
	Nguyễn Thị Anh
	4 Tuổi B
	x
	
	
	

	9
	Vũ Thị Lưu
	4 Tuổi C
	x
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	4 Tuổi C
	x
	x
	
	

	11
	Cao Thị Nhài
	3 Tuổi A
	x
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương
	3 Tuổi A
	x
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Nhạn
	3 Tuổi B
	x
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	3 Tuổi B
	x
	
	
	

	15
	Dương Thị Liên
	24-36 tháng A
	x
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thơm
	24-36 tháng A
	x
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyến
	24-36 tháng B
	x
	
	
	

	18
	Hoàng Thị Duyên
	24-36 tháng B
	x
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	


VIII- KẾT QUẢ XẾP LOẠI NHÓM, LỚP

1- Xếp loại nhóm, lớp học kỳ I:

	STT
	Tên nhóm, lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	5 Tuổi A
	Tốt
	

	2
	5 Tuổi B
	Tốt
	

	3
	4 Tuổi A
	Khá
	

	4
	4 Tuổi B
	Khá
	

	5
	4 Tuổi C
	Khá
	

	6
	3 Tuổi A
	Khá
	

	7
	3 Tuổi B
	Khá
	

	8
	Nhóm 24 - 36 tháng A
	Khá
	

	9
	Nhóm 24 - 36 tháng B
	Khá
	

	Tổng cộng
	Xếp loại Tốt: 2 lớp
Xếp loại Khá: 7 lớp
Xếp loại TB: 0
	


2 - Xếp loại nhóm, lớp học kỳ II:

	STT
	Tên nhóm, lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	5 Tuổi A
	
	

	2
	5 Tuổi B
	
	

	3
	4 Tuổi A
	
	

	4
	4 Tuổi B
	
	

	5
	4 Tuổi C
	
	

	6
	3 Tuổi A
	
	

	7
	3 Tuổi B
	
	

	8
	Nhóm 24 - 36 tháng A
	
	

	9
	Nhóm 24 - 36 tháng B
	
	

	Tổng cộng
	Xếp loại Tốt:

Xếp loại Khá:

Xếp loại TB:
	


3 - Xếp loại nhóm, lớp cả năm:

	STT
	Tên nhóm, lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	5 Tuổi A
	
	

	2
	5 Tuổi B
	
	

	3
	4 Tuổi A
	
	

	4
	4 Tuổi B
	
	

	5
	4 Tuổi C
	
	

	6
	3 Tuổi A
	
	

	7
	3 Tuổi B
	
	

	8
	Nhóm 24 - 36 tháng A
	
	

	9
	Nhóm 24 - 36 tháng B
	
	

	Tổng cộng
	Xếp loại Tốt:

Xếp loại Khá:

Xếp loại TB:
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